
Xếp ngạch; 

chức danh 

nghề nghiệp

Mã số 

ngạch
Bậc Hệ số

Mốc xét nâng 

lậc lương
Bậc Hệ số

Mốc xét nâng 

lậc lương lần 

sau

Điều kiện tiêu chuẩn theo quy định Thành tích thực tế

1
Nguyễn Thị 

…
GV

THCS 

…………

GVTHCS 

Hạng I

V.07.0

4.10
4 5.02 01/04/2020 5 5.36 01/10/2022 6

01 năm đạt CSTĐCS hoặc trong thời gian 

giữ bậc lương, 02 năm đạt LĐTT trong đó 

có ít nhất 01 năm HTXSNV

 - LĐTT năm học...

 - LĐTT năm học ...

- Chiến sĩ TĐCS năm học...

2
Nguyễn Văn 

T

Phó Hiệu 

trưởng 
…

GV Tiểu học 

hạng II

V.07.0

3.07
7 4.32 3/1/2020 8 4.65 01/06/2022 9

Trong 02 năm giữ bậc lương tập thể phải 

có ít nhất 01 năm LĐXS trở lên, năm còn 

lại TTLĐTT trở lên, tổ chức Đảng HTTNV

Năm học ... LĐTT; Năm học  ... 

CSTĐCS. 

Tập thể: Năm học ...  HTXS nhiệm 

vụ; Năm 2021 chi bộ HT tốt nhiệm 

vụ 

3

DANH SÁCH VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN NĂM 2023

Lương hiện hưởng
Số 

tháng 

nâng 

TTH

Điều kiện tiêu chuẩn và thành tích

UBND QUẬN DƯƠNG KINH

Lương đề nghị nâng

STT Họ và tên Chức vụ
Đơn vị 

công tác

Đơn vị: …………...


